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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

               
 

  n  n s :           -PT 

Ngày: 29-3-2024 

V v: Đòi lại tài s n là nhà ở; Yêu cầu 

công nhận quyền sở hữu nhà ở 

CỘ G  ÒA XÃ  Ộ  C Ủ  G ĨA V Ệ   AM 

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G  ÒA XÃ  Ộ  C Ủ  G ĨA V Ệ  NAM 

 ÒA                             

-    n  p  n       n    t    p  c t  m   m c   

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  à Trần Thị  ịu 

Các Thẩm phán:   à Ngô Thị Trang 

  à Phạm Thị Anh Trang 

-   ư ký p  ên tòa   à V  Thị H i Thu - Th     Tòa  n, Tòa  n nh n   n 

t nh Ninh Thuận 
 

-     d  n    n    m s t n  n d n t n    n    u n   à Huỳnh Thị Hồng 

Yến - Kiểm s t viên tham gia phiên toà 
 

Ngày 29 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân t nh Ninh Thuận tiến 

hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý s  07/TLPT-DS ngày 24 tháng 01 

năm 2024 về việc “Đòi lại tài sản là nhà ở; Yêu cầu công nhận quyền sở hữu nhà 

ở”. 

 o   n  n   n s  s  thẩm s   9        - T ngày 15 th ng 1  năm      

của Toà  n nh n   n thành ph  T, t nh Ninh Thuận  ị  h ng c o  

Theo Quyết định đ a vụ án ra xét xử s  17/2024/QĐ-PT ngày 04 tháng 3 

năm      và Quyết định hoãn phiên tòa s  11      QĐ-PT ngày    th ng   năm 

2024 giữa các đ  ng s : 

1. Nguyên đơn: Ông Đổng Văn L, sinh năm: 197  (có mặt)  

Địa ch : Thôn N, xã P, huyện N, t nh Ninh Thuận. 

2. Bị đơn: Bà Não Thị Ngọc T, sinh năm: 197  (có mặt)  

Hộ  hẩu th ờng trú: Thôn V, xã P, huyện T, t nh Ninh Thuận. 
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Địa ch : Căn hộ C Chung c  nhà ở xã H,  hu ph  F, ph ờng M, thành ph  

T, t nh Ninh Thuận. 

Đại diện hợp pháp của bị đơn: Bà Não Thị Ngọc T1, sinh năm:      theo 

Văn   n ủy quyền ngày  7        (có mặt)  

Địa ch : Khóm E, thị trấn Đ, huyện Đ, t nh Cà Mau. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Ngân hàng C. 

Địa ch :    A đ ờng L, ph ờng H, quận H, thành ph  Hà Nội. 

Đại diện theo pháp luật: Ông    ng Quyết T  - Tổng gi m đ c Ngân hàng 

C. 

Đại diện theo uỷ quyền: Ông Trần Qu c   - Phó gi m đ c Ngân hàng C – 

Phòng G (có mặt)  

     Trung t m qu n l  nhà và chung c  -  ở x y   ng t nh Ninh Thuận  

Đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Thành T  - Phó Giám đ c phụ tr ch  

Đại diện theo uỷ quyền: Ông Trần Chí   - Nh n viên phòng Kế hoạch –  ỹ 

thuật Trung t m qu n l  nhà và chung c  (vắng mặt, có đ n xin vắng)  

4. Người kháng cáo:  ị đ n  à Não Thị Ngọc T 

 Ộ     G VỤ   : 

  eo  ơn k ở  k  n v  tron  qu  trìn    ả  quyết vụ  n cũn  n ư t   

p  ên tòa sơ t  m, n uyên  ơn ôn   ổn   ăn L v      d  n t eo uỷ quyền của 

n uyên  ơn ôn    uyễn    n  A trình bày: 

Ngày 05-11-2018, ông Đổng Văn L và Trung t m qu n l  nhà và chung c  

    ết Hợp đồng mua   n nhà ở xã hội s  55 HĐM -TT căn hộ s    8 nhà ở xã 

H  Theo Hợp đồng, ông L mua căn hộ chung c   , tầng C,  ãy   của Toà nhà 

chung c    (sau đ y viết tắt là căn hộ s  C), đ ờng P, ph ờng M, thành ph  T, 

 iện tích x y   ng  7,  m
2
 với gi    n nhà ở là  79     7   đồng,  inh phí   o trì 

 % gi    n căn hộ là 9 59   15 đồng; thời hạn thanh to n: đợt 1: thanh to n   % 

với s  tiền 95 9   1 7 đồng sau  hi    hợp đồng, đợt  : 7 % (th ng 11   18) là 

  5 7 1 51  đồng, đợt  : 5% là    981 5 7 đồng, đợt  :    981 5   đồng  

Ngày 05-11-2018, ông L nộp tiền lần 1: s  tiền 95 9   1 7 đồng, Lần   ngày 

28-12-  18: 7 1 51  đồng; Lần   ngày   -01-    : 1  81 5   đồng  
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 o  hông đủ tiền để mua nhà, ông L đã vay v n tại Ngân hàng C - Chi 

nhánh N s  tiền  57 5       đồng, gi i ng n   lần lần 1 ngày 22-11-2018 vay 

  5         đồng; lần   ngày 19-12-  19 là    5       đồng     tiền vay trên đã 

đ ợc chuyển cho Trung t m qu n l  nhà và chung c   

Hiện nay, căn hộ vẫn ch a có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở  o ông L 

ch a tr  hết tiền cho Trung t m nhà ở và chung c   

Từ ngày   -12-  19, mỗi th ng ông L ph i tr  g c và lãi cho Ng n hàng 

          đồng cho đến nay, có th ng ông L nộp, có th ng ông L nhờ ng ời nộp 

 ùm gồm:  à T, bà Lê Thị L1, ông Bá Trung H  Hiện nay hàng th ng ông L vẫn 

đang tr  đều cho Ng n hàng  

Từ  hi mua nhà đến nay, ông L là ng ời qu n l , sử  ụng   à Não Thị Ngọc 

T là ng ời quen của ông L,  hông có chỗ ở nên ông L đồng   cho  à T  ọn đến 

s ng tại căn hộ   8  ở nhờ   au này, ông L nhiều lần yêu cầu  à T  ọn ra  hỏi căn 

hộ, tr  lại nhà cho ông L nh ng  à T lại chiếm  ụng,  hông chịu tr  lại cho ông L. 

Ông L  hởi  iện yêu cầu đòi lại tài s n là căn hộ   8  Chung c   , ph ờng M, 

thành ph  T, t nh Ninh Thuận. 

Đ i với yêu cầu ph n t  của  à T, ông L x c định căn hộ   8  là tài s n của 

riêng ông L,  hông có s  đóng góp của  à T nên ông L  hông đồng   với yêu cầu 

ph n t  của  à T. 

Đ i với s  tiền  à T đã đóng tiền g c và lãi cho Ng n hàng hàng th ng, ông 

L  hông đồng   tr  lại cho  à T vì đó là tiền ông L nhờ  à T nộp  ùm  

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông L giữ nguyên lời trình  ày và lời  hai tại cấp 

s  thẩm và  hông  ổ sung gì thêm  

 ron  qu  trìn    ả  quyết vụ  n cũn  n ư t   p  ên tòa, bị  ơn b  Não 

  ị   ọc   trình bày: 

Bà và ông L chung s ng với nhau nh  vợ chồng từ năm   17 hai  ên   hông 

làm đ m c ới,  hông đăng     ết hôn  Toàn  ộ s  tiền mua căn hộ   8  là tiền 

riêng của  à, ông L  hông đóng góp gì để mua căn hộ này   o  à  hông đủ điều 

 iện để mua căn hộ   8  nên  à nhờ ông L đứng tên trong hợp đồng mua   n căn 

hộ   8  với Trung t m nhà ở và chung c  t nh Ninh Thuận, việc nhờ ông L đứng 

tên trong hợp đồng mua căn hộ   8  giữa  à và ông L  hông làm giấy tờ c ng 

nh   hông có ng ời làm chứng về việc nhờ ông L đứng tên   
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Căn hộ   8  đ ợc đấu gi    n với gi   55   9 197 đồng   à đã chi s  tiền 

đặt cọc 95 9   1 7 đồng   à là ng ời tr c tiếp đi đặc cọc mua căn hộ, s  tiền đặt 

cọc này là  o  à cầm vàng tại tiệm V và tiệm V1 ở P, huyện N;   n vàng tại tiệm 

V2 5 ch  vàng; h t huê tại V            đồng  Khi đặt cọc lần 1 c   à và ông L 

đều    vào phần ng ời nộp tiền  

 o  hông đủ tiền mua nhà,  à có nhờ ông L đứng ra vay Ngân hàng C - Chi 

nhánh N,  à  hông  iết ông L vay bao nhiêu tiền, ch   iết hàng th ng  à vẫn đ a 

tiền mặt hoặc chuyển  ho n cho ông L để ông L tr  nợ cho Ng n hàng hoặc  à t  

tới Ng n hàng nộp tiền, thời gian gần cu i năm   18 cho đến nay  à là ng ời tr c 

tiếp nộp tiền  Ngoài ra,  à còn nộp chi phí vận hành căn hộ chung c  cho Trung 

t m qu n l  nhà và chung c   C c ho  đ n chứng từ  à đã nộp tiền cho Trung t m 

qu n l  nhà và chung c , nộp tiền cho Ng n hàng  à đều đã nộp đầy đủ cho Toà 

án. 

Đ i với yêu cầu  hởi  iện của ông L:  à  hông đồng   tr  lại căn hộ   8  

cho ông L và có yêu cầu ph n t  là công nhận quyền sở hữu căn hộ   8  cho  à và 

 hông yêu cầu ông L tr  lại toàn  ộ tiền đóng Ng n hàng (nợ vay g c + lãi)  à đã 

nộp  

Tại phiên tòa phúc thẩm,  à T giữ nguyên lời  hai tại cấp s  thẩm và  hông 

 ổ sung gì thêm  

 ron  qu  trìn    ả  quyết vụ  n, Ngân hàng C trình bày: 

Do ông L đủ điều  iện mua chung c  (là công chức và ch a có nhà ở) nên 

Ng n hàng đã cho ông L vay v n, gi i ng n, chuyển tiền vay cho Trung t m qu n 

l  nhà và chung c   Tổng tiền ông L đang vay v n tại Ng n hàng là  57 5       

đồng và ngày gi i ng n đúng nh  ông L đã trình  ày  Ông L thế chấp căn hộ   8  

của Toà nhà chung c   , đ ờng P, ph ờng M, thành ph  T, t nh Ninh Thuận cho 

Ng n hàng để đ m   o cho  ho n vay trên  

Hiện nay, ông L vẫn tr  nợ g c và lãi đúng  ỳ hạn nên Ng n hàng  hông 

yêu cầu  hởi  iện đ i với  ho n vay của ông L  Nếu có ph t sinh tranh chấp, Ng n 

hàng sẽ  hởi  iện  ằng một vụ  n  h c  

 ron  qu  trìn    ả  quyết vụ  n  run  t m quản lý n   v  C un  cư 

trình bày: 

Giữa ông L và Trung t m qu n l  nhà và chung c  có    hợp đồng mua   n 

căn hộ   8  Toà nhà chung c   , đ ờng P, ph ờng M, thành ph  T, t nh Ninh 

Thuận nh  ông L đã trình  ày  Ông L đang thiếu Trung t m s  tiền 55  9  957 
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đồng (chênh lệch gi       9  85 đồng, tiền   o trì 9 557 87  đồng, tiền nợ mua 

căn hộ còn lại    5       đồng)  

Việc Trung tâm Q    hợp đồng mua   n với ông L là đúng quy định (ông L 

là công chức, ch a có nhà ở và đủ điều  iện mua nhà ở xã hội theo quy định của 

nhà n ớc)  Và trong vụ  n này, Trung t m qu n l  nhà và chung c   hông yêu cầu 

 hởi  iện độc lập  Nếu có tranh chấp, Trung t m qu n l  nhà và chung c  sẽ  hởi 

 iện  ằng một vụ  n  h c  

Tại   n  n   n s  s  thẩm s   9        -ST ngày 15-12-     của Tòa  n 

nhân dân thành ph  T đã quyết định: 

Căn cứ:  ho n   Điều   , điểm a  ho n 1 Điều  5, điểm a, c  ho n 1 Điều 

 9,  ho n   Điều 91;  ho n 1 Điều   7, Điều   8, Điều  71,  7  của  ộ Luật t  

tụng   n s ;  

Điều 1  , 1  ,     của  ộ Luật   n s  năm   15;  

Điều  9, 5 , 51 Luật Nhà ở năm     ; 

Điều    Nghị quyết s        1  U TVQH1  ngày    1    1  của Ủy  an 

th ờng vụ Qu c hội quy định về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n l  và sử 

 ụng  n phí và lệ phí Tòa  n   

Tuyên xử:  

1  Chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của ông Đổng Văn L về đòi lại tài s n  

    uộc  à Não Thị Ngọc T có ph i tr  lại  1 căn hộ   8  Chung c   , 

ph ờng M, thành ph  T, t nh Ninh Thuận cho ông Đổng Văn L. 

   Chấp nhận một phần yêu cầu ph n t  của  à Não Thị Ngọc T. 

    uộc ông Đổng Văn L ph i hoàn lại s  tiền 7  1 7 51  đồng cho bà Não 

Thị Ngọc T. 

Ngoài ra   n  n còn tuyên về  n phí, chi phí t  tụng, lãi suất chậm thi hành 

 n và quyền  h ng c o của c c  ên đ  ng s   

Ngày 27-12-2023, bà Não Thị Ngọc T  h ng c o đề nghị sửa   n  n   n s  

s  thẩm theo h ớng   c toàn  ộ yêu cầu  hởi  iện của ông L, chấp nhận toàn  ộ 

yêu cầu ph n t  của  à  

Tại phiên tòa, đại  iện Viện  iểm s t nh n   n t nh Ninh Thuận ph t  iểu   

 iến:  
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Về thủ tục t  tụng: Thẩm ph n - chủ tọa phiên tòa, c c Thẩm ph n, Th     

phiên tòa và c c đ  ng s  đã th c hiện đúng quy định của  ộ luật t  tụng   n s  

từ  hi Tòa  n cấp phúc thẩm thụ l  vụ  n cho đến thời điểm xét xử tại phiên tòa 

hôm nay. 

Về nội  ung: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm  p  ụng  ho n 1 điều   8 

 LTT   giữ nguyên   n  n   n s  s  thẩm s   9        -ST ngày 15 tháng 12 

năm      của Toà  n nh n   n thành ph  T, t nh Ninh Thuận    c toàn  ộ  h ng 

cáo của  à Não Thị Ngọc T. 

     ĐỊ   CỦA  ÒA   : 

[1] Về thủ tục t  tụng: 

[1 1] Tại phiên tòa phúc thẩm, ông L  hông rút đ n  hởi  iện,  à T không 

rút nh ng thay đổi nội  ung  h ng c o, từ  h ng c o yêu cầu   c toàn  ộ yêu cầu 

 hởi  iện của ông L và chấp nhận yêu cầu ph n t  của  à T về việc công nhận 

quyền sở hữu nhà ở cho  à T sang yêu cầu  uộc ông L ph i tr  cho  à T 

            đồng tiền mua nhà  Xét thấy, việc thay đổi nội  ung  h ng c o của  à 

T v ợt qu  phạm vi ph n t  và phạm vi  h ng c o  an đầu của  à T, tuy nhiên do 

Tòa  n cấp s  thẩm đã xem xét, gi i quyết đ i với s  tiền  à T đã đóng cho Ng n 

hàng và Trung t m qu n l  nhà nên Hội đồng xét xử chấp nhận việc thay đổi yêu 

cầu  h ng c o này của  à T. 

[1  ] Về quan hệ tranh chấp: Tòa  n cấp s  thẩm x c định tranh chấp “Đòi 

lại tài sản là nhà ở; Yêu cầu công nhận quyền sở hữu nhà ở” là đúng ph p luật  

[ ] Về nội  ung:  

[  1] Tại cấp s  thẩm, ông L đ a ra chứng cứ là hợp đồng mua   n căn hộ 

chung c    8 , hợp đồng vay tiền ng n hàng chính s ch để tr  tiền cho căn hộ 

308B. Bà T công nhận c c hợp đồng này là có thật và  hông ph n đ i, vì vậy căn 

cứ Điều 9   ộ luật t  tụng   n s  thì đ y là tình tiết  hông ph i chứng minh  

[3.2] Tuy nhiên, bà T cho rằng toàn  ộ s  tiền mua căn hộ   8  gồm 

95         đồng tiền cọc nhà và 1 1         đồng tiền đóng cho Trung t m qu n 

l  nhà (tr  qua Ng n hàng chính s ch) - tổng cộng             đồng là tiền riêng 

của c  nh n  à,  à ch  nhờ ông L đứng tên giùm trong hợp đồng mua   n căn hộ 

chung c    8  và nhờ đứng tên vay tiền ng n hàng chính s ch để tr  tiền mua căn 

hộ này,  à T cho  iết nguồn g c s  tiền mua căn hộ   8  là từ việc  à   n vàng, 

thế vàng, h t huê và vay ng n hàng  
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[   ] Xét lời trình  ày của  à T, thấy: Trong qu  trình gi i quyết vụ  n từ cấp 

s  thẩm đến phúc thẩm, ông L đều  hông thừa nhận có việc  à T đ a tiền cho ông 

để nhờ ông mua căn hộ   8  và nhờ ông đứng tên trong hợp đồng mua căn hộ 

này,   n th n  à T c ng  hông đ a ra đ ợc chứng cứ chứng minh giữa  à và ông L 

có thỏa thuận nhờ ông L đứng tên mua hộ căn hộ   8  và đứng tên vay tiền ng n 

hàng nh   à T đã trình  ày  

[   ] Đ i với việc  à T   n vàng, thế vàng, h t huê mà  à T  ùng để chứng 

minh nguồn tiền mua căn hộ   8 ,  à T c ng  hông chứng minh đ ợc s  tiền   n 

vàng hay h t huê  à đã  ùng để mua căn hộ   8   

[  5]  o đó,  hông đủ c  sở để x c định  à T đã  ỏ ra s  tiền             

đồng để mua căn hộ   8  mà ch  có căn cứ để x c định  à T đã chi tr  s  tiền 

7  1 7 51  đồng theo c c hóa đ n và  iên lai thu tiền mà  à T đã cung cấp cho 

Tòa  n  Vì vậy, cấp s  thẩm  uộc ông L ph i hoàn tr  cho  à T 74.127.51  đồng là 

có căn cứ và đúng ph p luật  

[   ] Tại giai đoạn phúc thẩm,  à T  hông xuất trình chứng cứ gì mới làm 

thay đổi nội  ung vụ  n, vì vậy Hội đồng xét xử  hông chấp nhận  h ng c o của 

bà T  Giữ nguyên c c quyết định của   n  n s  thẩm  Chấp nhận toàn  ộ đề nghị 

của đại  iện Viện  iểm s t t nh Ninh Thuận  

[ ] Về  n phí:  à T ph i chịu         đồng  n phí   n s  phúc thẩm nh ng 

đ ợc  hấu trừ vào s  tiền tạm ứng  n phí  à T đã nộp theo  iên lai thu s      7 9 

ngày 04-01-     của của Chi cục thi hành  n   n s  thành ph  T (Bà T đã nộp đủ 

 n phí   n s  phúc thẩm)  

Vì các lẽ trên; 

Q YẾ  ĐỊ  : 

Căn cứ  ho n 1 điều   8  ộ luật t  tụng   n s   

Không chấp nhận toàn  ộ  h ng c o của  à Não Thị Ngọc T.  

Giữ nguyên c c quyết định của   n  n   n s  s  thẩm s   9        -ST 

ngày 15 th ng 1  năm      của Tòa  n nh n   n thành ph  T, t nh Ninh Thuận. 

Áp  ụng: Điều 1  , 1  ,      ộ Luật   n s  năm   15; Điều  9, 5 , 51 

Luật Nhà ở năm     ; Điều    Nghị quyết s        1  U TVQH1  ngày 

   1    1  của Ủy  an th ờng vụ Qu c hội quy định về mức thu, miễn, gi m, thu, 

nộp, qu n l  và sử  ụng  n phí và lệ phí Tòa  n   
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Tuyên xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của ông Đổng Văn L về đòi lại tài s n  

2.  uộc  à Não Thị Ngọc T ph i tr  lại căn hộ   8  Chung c   , ph ờng 

M, thành ph  T, t nh Ninh Thuận cho ông Đổng Văn L. 

3. Chấp nhận một phần yêu cầu ph n t  của  à Não Thị Ngọc T. 

4.  uộc ông Đổng Văn L ph i hoàn lại s  tiền 7  1 7 51  đồng cho  à Não 

Thị Ngọc T. 

5. Về chi phí t  tụng:  à Não Thị Ngọc T ph i hoàn tr  cho ông Đổng Văn L 

s  tiền 1         đồng chi phí thẩm định mà ông L đã tạm ứng  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành theo mức lãi suất quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 

2015. 

6. Về  n phí:  

Ông Đổng Văn L ph i chịu   7       đồng  n phí   n s  s  thẩm nh ng 

đ ợc  hấu trừ vào s  tiền tạm ứng  n phí đã nộp là         đồng theo  iên lai thu 

tiền s      5   ngày  5-10-     của Chi cục Thi hành  n   n s  thành ph  T, 

t nh Ninh Thuận. Ông L còn ph i nộp           đồng  n phí   n s  s  thẩm  

Bà Não Thị Ngọc T ph i chịu         đồng  n phí   n s  s  thẩm nh ng 

đ ợc  hấu trừ vào s  tiền tạm ứng  n phí đã nộp là        đồng theo  iên lai thu 

tiền s     51   ngày   -4-     của Chi cục Thi hành án dân s  thành ph  T, t nh 

Ninh Thuận. Bà T đã nộp đủ  n phí  

Bà Não Thị Ngọc T ph i chịu         đồng  n phí   n s  phúc thẩm nh ng 

đ ợc  hấu trừ vào s  tiền tạm ứng  n phí đã nộp là         đồng theo Biên lai thu 

tiền s      7 9 ngày   -01-     của Chi cục Thi hành  n   n s  thành ph  T, 

t nh Ninh Thuận. Bà T đã nộp đủ  n phí  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được Thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận Thi hành án, quyền yêu cầu Thi hành án, tự nguyện 

Thi hành án hoặc bị cưỡng chế Thi hành án theo quy định các Điều 6, 7, 7a và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu Thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
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Án xử công  hai phúc thẩm, có hiệu l c ph p luật  ể từ ngày tuyên  n (ngày 

29/3/2024)./. 

 ơ  n  n  

- Đ  ng s  (4); 

- VK N  t nh Ninh Thuận(1); 

- TAND Tp.T (1); 

- Chi cục THA   Tp T (1); 

- Phòng KTNV THA (1); 

- L u hồ s ,  n văn, HC-TP (3). 

 M   Ộ  Đ  G X   X     C    M 

   M      - C Ủ  ỌA        ÒA 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

   

 rần  hị  ịu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


